
STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

1 TAN-00016796 Phan Hoàng Ân 01/01/1988 072088013563 20/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Kỹ thuật 

Công nghệ 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật Xây 

dựng công trình Giao 

thông

Khảo sát địa hình III

2 TAN-00059382 Nguyễn Tri Ân 22/6/1982 011082005643 10/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Tân 

Châu

Trung học kỹ 

thuật và nghiệp 

vụ Khánh Hòa

Chính quy

Trung học chuyên 

nghiệp ngành điện; Kỹ 

sư điện công nghiệp

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

II

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
II

3 TAN-00162170 Lê Công Bình 14/10/1995 072095000578 12/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Cao đẳng Điện 

lực TPHCM
Chính quy

Cao Đẳng Công nghệ 

kỹ thuật Điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

4 TAN-00113442 Tô Đình Chiến 04/12/1981 072081002524 19/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Công 

nghệ Sài Gòn
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình
Thiết kế kết cấu công trình II

Định giá xây dựng II

5 TAN-00016794 Nguyễn Chiến 06/10/1990 060090014280 17/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam

Quận Tân 

Bình, 

TPHCM

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông (Xây dựng cầu 

đường)

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

III

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình 

thoát nước
III

Định giá xây dựng III

6 TAN-00034141 Nguyễn Văn Chiều 17/01/1985 024085000246 28/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải 
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật Công 

trình Giao thông công 

chính

Định giá xây dựng II

7 TAN-00113444 Huỳnh Ngọc Cương 19/5/1984 072084000667 17/9/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Không 

chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(Điện năng)

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

8 TAN-00162171 Bùi Lý Cường 25/5/1988 072088004462 09/7/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng (Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp

III

Thiết kế kết cấu công trình III

Định giá xây dựng III

9 TAN-00090369 Nguyễn Quốc Cường 11/8/1983 072083006873 13/3/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư điện - điện tử 

(Hệ thống điện)

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
II

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

II

DANH SÁCH 129 CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SXD ngày       /01/2023 của Sở Xây dựng Tây Ninh)



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

10 TAN-00113447 Nguyễn Chí Cường 21/12/1984 072084001236 13/3/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bình 

Dương, Đại học 

Giao thông Vận 

tải TPHCM

Chính quy, 

vừa làm vừa 

học

Cao đẳng xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp, Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng 

(xây dựng dân dụng và 

công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
II

11 TAN-00016728 Nguyễn Đức Cường 19/11/1979 072079002059 28/11/2019

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Dân lập 

Văn Lang
Chính quy Kiến trúc sư

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp (hạng II), công trình 

hạ tầng kỹ thuật (hạng III)

II

12 TAN-00034145 Phan Trần Đệ 20/4/1987 080087000400 18/12/2020

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh
Đại học Đà Nẵng Học từ xa

Kỹ sư ngành xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

III

13 TAN-00016776 Phan Ngọc Đẹp 02/5/1981 072081011587 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(Điện năng)

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
II

14 TAN-00148141 Nguyễn Thanh Điểm 28/9/1981 072081006864 12/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Trảng 

Bàng

Trung học điện 2 

TPHCM
Chính quy

Trung học chuyên 

nghiệp điện công 

nghiệp và dân dụng 

(phát dẫn điện)

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

15 TAN-00162172 Nguyễn Viết Đức 19/8/1992 072092013823 05/6/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng (Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp

III

16 TAN-00162173 Thiều Minh Đức 28/02/1996 072096002983 13/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Dương 

Minh Châu

Đại học Giao 

thông Vận tải 
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

III

17 TAN-00005611 Đỗ Anh Dũng 18/10/1968 072068001109 17/7/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Tân 

Châu

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Không 

chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(Điện năng)
Định giá xây dựng III

18 TAN-00016722 Đào Trung Dũng 01/01/1982 290693988 07/12/2012

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây dựng cầu-

đường bộ, Thạc sĩ Kỹ 

thuật Xây dựng công 

trình Giao thông

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
II

Định giá xây dựng III

19 TAN-00016747 Phạm Tiến Dũng 29/4/1983 072083011017 18/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Gò 

Dầu

Đại học dân lập 

Bình Dương
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp

II

20 TAN-00034151 Trương Hồng Duy 21/01/1986 072086005089 12/11/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bình 

Dương
Chính quy Kỹ sư Điện - Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

II



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

21 TAN-00005567 Phạm Nguyễn Duy 26/6/1987 072087001361 16/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(Điện năng)

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

22 TAN-00125724 Ngô Đức Duy 11/8/1996 072096011161 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh
Đại học Thủy lợi Chính quy Kỹ sư Cấp thoát nước

Thiết kế cấp - thoát nước 

công trình
III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước)

III

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

23 TAN-00034152 Nguyễn Hữu Duyên 01/9/1985 072085014416 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bình 

Dương
Chính quy

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

III

24 TAN-00162174 Nguyễn Trường Giang 05/4/1983 086083003916 13/6/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Trà Ôn, Vĩnh 

Long

Cao đẳng Xây 

dựng Miền Tây
Chính quy

Trung học chuyên 

nghiệp kỹ thuật xây 

dựng Dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và hạ 

tầng kỹ thuật

III

25 TAN-00034153 Dương Hồng Hà 17/5/1979 072079004815 28/10/2019

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Dân lập 

Kỹ thuật Công 

nghệ

Chính quy
Kỹ sư điện công 

nghiệp
Định giá xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
II

26 TAN-00034154 Nguyễn Hoàng Hải 21/9/1992 072092012382 17/6/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Công 

nghệ Sài Gòn
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp

II

Định giá xây dựng II

27 TAN-00162175 Nguyễn Tấn Hải 24/6/1988 072088011841 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học kiến trúc 

TPHCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp

II

Thiết kế kết cấu công trình II

Định giá xây dựng II

28 TAN-00016760 Nguyễn Thanh Hải 07/12/1979 072079002317 16/12/2019

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Dân lập 

Kỹ thuật Công 

nghệ

Chính quy
Kỹ sư Điện Công 

nghiệp
Định giá xây dựng II

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

II

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
II

29 TAN-00162176 Mai Phạm Hoàn Hảo 17/6/1992 074192008645 29/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Tỉnh Bình 

Dương

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư điện - điện tử 

(Hệ thống điện)

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III

30 TAN-00162177 Hồ Trọng Hiếu 23/4/1987 290868740 18/10/2013 CA Tây Ninh Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng Trắc 

địa và Bản đồ
Khảo sát địa hình III

31 TAN-00005572 Nguyễn Tấn Hiếu 08/6/1987 072087006993 20/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(Tự động hóa)
Định giá xây dựng III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

32 TAN-00125730 Phạm Trung Hiếu 15/8/1982 290745105 08/8/2008 CA Tây Ninh Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học bán công 

Tôn Đức Thắng
Chính quy Kỹ sư điện - điện tử

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

II

33 TAN-00005562 Trần Quang Hò 16/6/1985 072085017631 01/4/2008 CA Tây Ninh Việt Nam
Thị xã Trảng 

Bàng

Cao đẳng Điện 

lực TPHCM
Chính quy

Trung học chuyên 

nghiệp Hệ thống điện 

(vận hành hệ thống 

điện)

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

34 TAN-00112063 Nguyễn Đức Hoàn 26/8/1991 042091010155 30/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Dương 

Minh Châu

Đại học Tôn Đức 

Thắng
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
II

35 TAN-00034162 Phan Huy Hoàng 07/10/1990 072090008367 11/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Tân 

Biên

Đại học Bình 

Dương
Chính quy

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện-điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

II

36 TAN-00005596 Võ Minh Hội 10/11/1987 082087009776 25/01/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Dương 

Minh Châu

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Không 

chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(hệ thống điện)

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

II

37 TAN-00162178 Bùi Lý Hùng 14/3/1987 072087006120 14/3/1987

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư  xây dựng (Xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp

II

Thiết kế kết cấu công trình III

Định giá xây dựng III

38 TAN-00148152 Đào Trí Hùng 01/01/1985 072085010913 10/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Tân 

Biên

Cao đẳng Điện 

lực TPHCM
Chính quy

Cao Đẳng Công nghệ 

kỹ thuật Điện 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

III

39 TAN-00005554 Nguyễn Tấn Hùng 27/8/1968 072068008122 12/11/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư điện - điện tử 

(Điện năng)
Định giá xây dựng III

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

II

40 TAN-00059430 Lê Khánh Hưng 01/11/1991 052091015568 12/4/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Tuy Phước, 

Bình Định

Đại học kiến trúc 

TPHCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

(cấp - thoát nước)

II

Thiết kế cấp - thoát nước 

công trình
II

41 TAN-00162179 Kiều Anh Huy 01/02/1993 072093014514 07/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Công 

nghệ TPHCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III

Định giá xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

42 TAN-00125734 Đào Quang Huy 08/6/1985 072085000174 30/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư điện - điện tử 

(Điện năng)

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
II



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

43 TAN-00100458 Trần Quốc Huy 14/3/1994 072094013686 08/6/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa Tp.HCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

44 TAN-00059438 Nguyễn Văn Thành Kha 19/10/1977 079077023399 12/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành
Đại học kỹ thuật Chính quy Kỹ sư điện - điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
II

45 TAN-00162180 Nguyễn Công Khang 09/12/1995 072095005537 19/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Châu 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật Xây 

dựng công trình Giao 

thông

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

III

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông 

đường bộ

III

46 TAN-00016770 Huỳnh Trần Bửu Khoa 12/12/1982 072082005232 09/01/2019

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Dương 

Minh Châu

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(Tự động hóa)

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
II

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

III

47 TAN-00021091 Trần Quang Ký 22/3/1974 281129084 08/5/2012
CA Bình 

Dương
Việt Nam

Tỉnh Bình 

Dương

Đại học Mở bán 

công TPHCM
Chính quy Kỹ sư Xây dựng Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp

II

48 TAN-00005557 Đỗ Thanh Lâm 15/01/1990 072090005116 24/4/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Tân 

Châu

Cao đẳng Điện 

lực TPHCM
Chính quy

Cao đẳng công nghệ 

kỹ thuật điện

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

49 TAN-00162181 Trần Thanh Liêm 14/8/1969 072069009357 14/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Tân 

Châu

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Không 

chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(Điện năng)

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
II

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

II

50 TAN-00162182 Nguyễn Đình Liêm 23/9/1984 072084006235 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư điện - điện tử 

(Điện năng)

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

II

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
II

51 TAN-00016790 Huỳnh Hữu Lộc 28/5/1982 072082001061 26/01/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp

II

52 TAN-00162183 Văn Công Lợi 01/8/1991 072091002930 08/5/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Mở 

TPHCM
Chính quy

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Khảo sát địa chất công trình III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Khảo sát địa hình III

53 TAN-00059451 Trần Tấn Lợi 22/7/1962 072062009248 08/6/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa Tp.HCM

Chính quy; 

Tại chức

Kỹ sư thủy lợi ngành 

trắc địa; Kỹ sư xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng, 

công nghiệp và hạ tầng kỹ 

thuật (hạng II), công trình 

giao thông (hạng III)

II

Thiết kế kết cấu công trình II

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông
III

54 TAN-00148156 Lê Minh Luân 16/9/1987 072087013182 10/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Trảng 

Bàng

Đại học sư phạm 

kỹ thuật TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật điện - điện tử 

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

III

55 TAN-00148157 Nguyễn Văn Luận 17/02/1972 072072003869 07/5/2020

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học sư phạm 

kỹ thuật TPHCM
Chính quy

Kỹ sư điện khí hóa và 

cung cấp điện

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

III

56 TAN-00005609 Lê Công Lý 03/4/1988 072088003752 07/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Dương 

Minh Châu

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(Điện năng)

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III

57 TAN-00090395 Đỗ Thanh Mai 20/5/1987 072187004573 16/5/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư điện - điện tử 

(hệ thống điện)

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

III

58 TAN-00162184 Giáp Hùng Mạnh 01/7/1996 072096005487 11/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Bến 

Cầu

Đại học Ngô 

Quyền
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

(thoát nước)

III

59 TAN-00162185 Đặng Hiền Minh 13/11/1994 072094002680 10/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Tôn Đức 

Thắng
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật Xây 

dựng 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

60 TAN-00034178 Lê Công Minh 03/4/1992 072092001351 28/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Mở 

TPHCM
Chính quy Kỹ sư xây dựng Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình II

61 TAN-00162186 Đỗ Thị Ngần 02/02/1992 034192004771 16/5/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Cao đẳng Điện 

lực TPHCM
Chính quy

Trung cấp chuyên 

nghiệp hệ thống điện

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

62 TAN-00162187 Phạm Trọng Nghĩa 16/01/1995 072095002821 28/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật điện - 

điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III

63 TAN-00162188 Trương Công Nghiệp 08/6/1987 072087001846 12/9/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Công 

nghệ TPHCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật điện, 

điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

64 TAN-00162189 Lương Chí Ngọc 23/5/1989 087089011726 22/11/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam

Thành phố 

Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng 

Tháp

Cao đẳng nghề 

Giao thông vận 

tải Trung ương 

III

Chính quy
Cao đẳng nghề xây 

dựng cầu đường bộ
Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

III

Định giá xây dựng III

65 TAN-00034183 Nguyễn Văn Nguyên 03/12/1984 072084012497 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải 
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
Định giá xây dựng II

66 TAN-00019244 Nguyễn Văn Nho 02/4/1983 072083003785 20/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa TPHCM, 

Đại học Mỏ-Địa 

chất

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư xây dựng (trắc 

địa), Thạc sĩ kỹ thuật 

tắc địa bản đồ

Định giá xây dựng III

67 TAN-00125748
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
01/01/1991 072191000109 17/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Gò 

Dầu

Đại học Công 

nghệ TPHCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

68 TAN-00113474 Võ Minh Nhựt 05/8/1992 072092007197 29/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông (Xây dựng cầu 

đường)

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
II

69 TAN-00162190 Nguyễn Hồng Tâm Nhựt 21/9/1990 072090002995 21/9/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Cao đẳng vận tải 

TPHCM
Chính quy

Trung cấp chuyên 

nghiệp xây dựng cầu 

đường

Khảo sát địa hình III

70 TAN-00162191 Trương Thanh Phát 26/02/1997 072097004936 26/02/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Gò 

Dầu

Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật công trình 
Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

III

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

71 TAN-00148160 Trang Tấn Phát 29/10/1991 072091012606 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Dương 

Minh Châu

Cao đẳng Điện 

lực TPHCM
Chính quy

Cao Đẳng Công nghệ 

kỹ thuật Điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

72 TAN-00090403 Lê Tấn Phát 25/03/1993 072093000778 25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Châu 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư điện - điện tử 

(hệ thống điện)
Định giá xây dựng III

73 TAN-00016802 Nguyễn Tấn Phát 27/5/1988 072088005415 07/3/2019

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bình 

Dương
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

III

74 TAN-00162192 Ngô Thanh Phong 01/01/1982 072082000575 17/6/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Trảng 

Bàng

Đại học Công 

nghệ Sài Gòn
Chính quy Kỹ sư điện - điện tử 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
II

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

II

75 TAN-00162193 Lê Thanh Phong 17/9/1972 072072003278 12/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư điện - điện tử 

(Điện năng)

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

II

76 TAN-00162194 Nguyễn Quốc Phong 19/11/1994 080094014576 10/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Dương 

Minh Châu
Đại học Thủy lợi Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy 

lợi, đê điều)

III

77 TAN-00162195 Nguyễn Thanh Phú 04/12/1997 072097000415 07/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Châu 

Thành

Cao đẳng Điện 

lực TPHCM
Chính quy

Cao đẳng Công nghệ 

kỹ thuật điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

78 TAN-00162196 Vương Văn Phú 02/4/1977 072077004510 20/7/2020

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh
Đại học kỹ thuật Chính quy Kỹ sư điện - điện tử Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

III

79 TAN-00148164 Bùi Quang Phúc 07/9/1986 079086018074 13/03/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(Tự động hóa)
Định giá xây dựng III

80 TAN-00090408 Trịnh Văn Phúc 18/12/1988 091088000146 21/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Châu 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư  kỹ thuật công 

trình xây dựng (xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp

II

81 TAN-00016743 Trần Văn Phước 13/10/1985 079085030448 15/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Củ 

Chi, TPHCM

Đại học Giao 

thông Vận tải
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng Cầu-

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

II

82 TAN-00005581 Quan Dân Quí 04/4/1987 072087002732 10/4/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Tôn Đức 

Thắng
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

III

Định giá xây dựng III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

83 TAN-00162197 Nguyễn Phú Quí 02/3/1982 072082004407 25/4/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(Điện năng)
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

III

84 TAN-00005563 Nguyễn Chí Quốc 06/7/1987 072087001275 15/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(Điện năng)

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III

85 TAN-00034193 Trần Bỉnh Quốc 23/7/1979 072079005010 21/3/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh
Đại học Đà Nẵng Từ xa

Kỹ sư  xây dựng dân 

dụng và công nghiệp
Định giá xây dựng II

86 TAN-00113485 Võ Ngọc Quý 16/3/1991 072091000848 30/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Công 

nghệ TPHCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp

II

87 TAN-00162198 Võ Thanh Sang 10/10/1990 072090000492 17/9/2015

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học kiến trúc 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và hạ 

tầng kỹ thuật

III

88 TAN-00162199 Võ Minh Sang 02/01/1985 072085005308 21/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư điện - điện tử 

(hệ thống điện)
Định giá xây dựng III

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

III

89 TAN-00125756 Huỳnh Phạm Phúc Sinh 26/11/1979 072079000511 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Dân lập 

Kỹ thuật Công 

nghệ

Chính quy

Kỹ sư  xây dựng (xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

III

90 TAN-00113486 Lê Hữu Tài 30/10/1994 291092525 25/8/2011 CA Tây Ninh Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Định giá xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Thiết kế kết cấu công trình II

91 TAN-00162200 Nguyễn Thế Tài 25/8/1994 072094001286 27/6/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 
Định giá xây dựng III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp

III

Thiết kế kết cấu công trình III

92 TAN-00162201 Nguyễn Thanh Tân 04/9/1996 072096009656 12/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật điện - 

điện tử

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III

93 TAN-00016777 Trần Thanh Tân 20/4/1970 072070011852 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Trảng 

Bàng

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Không 

chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(hệ thống điện)

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

III

94 TAN-00005608 Nguyễn Duy Tân 02/02/1990 072090001073 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(Tự động hóa)

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

III

95 TAN-00162202 Trần Duy Tân 05/02/1997 072097005502 25/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Dương 

Minh Châu

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy Kỹ sư Kỹ thuật dầu khí Khảo sát địa chất công trình III

Khảo sát địa hình III

96 TAN-00162203 Trương Đình Thắng 12/3/1996 046096004645 23/02/2022
CA Thừa 

Thiên Huế
Việt Nam

Huyện Quảng 

Điền, tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế

Đại học Bách 

Khoa, Đại học 

Đà Nẵng

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Khảo sát địa hình III

Định giá xây dựng III

97 TAN-00005579 Trần Văn Thanh 07/10/1961 093061000116 26/02/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội
Chuyên tu

Kỹ sư Xây dựng dân 

dụng công nghiệp
Thiết kế kết cấu công trình II

98 TAN-00162204 Trầm Hoàng Thanh 05/3/1992 072092001332 20/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Công 

nghệ TPHCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
III

Định giá xây dựng III

99 TAN-00113492 Nguyễn Hoàng Thành 28/8/1994 072094005201 15/4/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Dương 

Minh Châu

Đại học Giao 

thông Vận tải
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
II

100 TAN-00016768 Võ Thị Loan Thảo 22/8/1982 072182004851 27/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(hệ thống điện)

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

101 TAN-00125764 Nguyễn Đình Anh Thảo 09/6/1973 072073002014 05/3/2018

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Sư phạm 

kỹ thuật TPHCM
Chính quy

Kỹ sư điện khí hóa và 

cung cấp điện

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

II

102 TAN-00113493 Hồ Tôn Thế 16/03/1987 290868571 27/12/2014 CA Tây Ninh Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư kỹ thuật điện - 

điện tử
Định giá xây dựng III

103 TAN-00148172 Nguyễn Thị Thi 27/12/1989 290980011 19/9/2009 CA Tây Ninh Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh
Đại học Thủy lợi Chính quy Kỹ sư Cấp thoát nước

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và hạ 

tầng kỹ thuật

III

104 TAN-00005600 Võ Thị Trường Thi 07/11/1988 072188003775 25/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Cao đẳng Điện 

lực TPHCM
Chính quy

Cao Đẳng Công nghệ 

kỹ thuật Điện (hệ 

thống điện)

Định giá xây dựng III

105 TAN-00113498 Kiều Minh Thư 01/9/1994 072094000666 17/12/2015

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Châu 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
II

106 TAN-00162205 Nguyễn Văn Thuận 08/01/1982 072082011150 25/5/2022

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú 

và DLQG về 

dân cư

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư điện - điện tử 

(hệ thống điện)

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

III

107 TAN-00162206 Đỗ Thị Mỹ Tiên 24/01/1991 072191003669 21/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Gò 

Dầu

Đại học Công 

nghệ TPHCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

108 TAN-00016801 Nguyễn Văn Tiến 05/6/1991 215101325 20/6/2013 CA Bình Định Việt Nam

Huyện Tây 

Sơn, tỉnh 

Bình Định

Đại học Giao 

thông Vận tải
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật thoát nước
III

Khảo sát địa hình III

109 TAN-00162207 Nguyễn Văn Tiến 14/8/1991 040091021747 25/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Nam Đàn, 

Nghệ An
Đại học Vinh Chính quy

Kỹ sư  xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và hạ 

tầng kỹ thuật

III

110 TAN-00016737 Huỳnh Văn Tiến 09/3/1990 072090015889 12/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông vận tải
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật
III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

II

111 TAN-00113500 Nguyễn Mai Thanh Tín 18/9/1995 072095003122 25/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường TPHCM

Chính quy
Kỹ sư kỹ thuật trắc địa-

Bản đồ
Khảo sát địa hình II

Định giá xây dựng III

112 TAN-00162208 Nguyễn Minh Tình 13/5/1994 072094002229 25/01/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Dương 

Minh Châu

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật Xây 

dựng công trình Giao 

thông

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng, 

giao thông đường bộ

III



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

113 TAN-00059523 Nguyễn Văn Tới 16/3/1987 072087014723 28/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Châu 

Thành

Đại học Công 

nghiệp TPHCM
chính quy

Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện 

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật 

(hệ thống chiếu sáng công 

cộng)

III

114 TAN-00162209 Võ Thị Thùy Trang 15/7/1985 082185012980 05/7/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Trảng 

Bàng

Đại học Bách 

Khoa TPHCM

Không 

chính quy

Kỹ sư điện - điện tử 

(hệ thống điện)

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III

115 TAN-00125769 Phạm Ngô Hoàng Trang 21/10/1974 072074011397 28/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh
Đại học kỹ thuật Chính quy

Kỹ sư điện khí hóa và 

cung cấp điện

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

II

Định giá xây dựng III

116 TAN-00113502 Lê Minh Trí 28/01/1983 052083000398 05/12/2018

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng (xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp

II

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp

II

Thiết kế kết cấu công trình II

117 TAN-00162210 Phạm Minh Trọng 15/12/1984 072084001063 05/10/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Trảng 

Bàng
Đại học Điện lực Chính quy

Cao đẳng hệ thống 

điện

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III

118 TAN-00125772 Nguyễn Thành Trung 21/03/1994 072094002571 16/8/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư  kỹ thuật xây 

dựng (Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp)

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình dân dụng và 

công nghiệp

II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp

II

Định giá xây dựng II

Thiết kế kết cấu công trình II

119 TAN-00148177 Nguyễn Thanh Tú 31/5/1995 072095001830 27/12/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thành phố 

Tây Ninh

Cao đẳng Điện 

lực TPHCM
Chính quy

Cao Đẳng Công nghệ 

kỹ thuật Điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III

120 TAN-00055338 Đặng Thanh Tú 05/11/1987 072087004099 06/10/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Tân 

Biên

Đại học Lạc 

Hồng
Chính quy

Kỹ sư điên khí hóa và 

cung cấp điện

Thiết kế cơ - điện công trình 

(không bao gồm công trình 

đường dây và trạm biến áp)

III

Định giá xây dựng III

121 TAN-00162211 Nguyễn Anh Tuấn 13/5/1979 072079003061 24/02/2020

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Châu 

Thành

Đại học Tài 

nguyên và Môi 

trường TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư Ngành Kỹ thuật 

Trắc địa - Bản đồ
Khảo sát địa hình III

122 TAN-00016765 Trần Anh Tuấn 21/4/1990 072090014189 10/5/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

II



STT Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Quốc Tịch
Địa chỉ 

thường trú
Cơ sở đào tạo Hệ đào tạo

Trình độ chuyên 

môn
Lĩnh vực cấp Hạng

Định giá xây dựng II

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
II

123 TAN-00016775 Phạm Trần Anh Tuấn 04/11/1974 072074011675 28/6/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học Tôn Đức 

Thắng

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư Kỹ thuật điện - 

điện tử 

Giám sát công tác lắp đặt 

thiết bị vào công trình
III

Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình đường dây 

và trạm biến áp

III

124 TAN-00125774 Nguyễn Hoàng Tuấn 22/7/1996 072096009448 21/9/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Dương 

Minh Châu

Đại học Giao 

thông Vận tải 
Chính quy

Kỹ sư  kỹ thuật  xây 

dựng 
Thiết kế kết cấu công trình III

Định giá xây dựng III

125 TAN-00162212 Nguyễn Anh Tuấn 14/6/1984 054084012101 19/2/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Tuy Hòa, Phú 

Yên

Đại học kiến trúc 

TPHCM

Vừa làm 

vừa học

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng
II

126 TAN-00162213 Nguyễn Vạn Tuế 11/02/1994 034094004934 30/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Tân 

Biên

Đại học Bách 

Khoa TPHCM
Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

Thiết kế xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật thoát nước
III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật
III

127 TAN-00016797 Phan Thị Ngọc Tuyết 09/02/1980 072180002399 20/02/2022

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Châu 

Thành

Đại học Giao 

thông Vận tải 
Chính quy

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Khảo sát địa hình III

Thiết kế xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật thoát nước
III

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
II

Định giá xây dựng II

128 TAN-00016779 Cao Thanh Vân 15/02/1983 072083001590 12/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Thị xã Hòa 

Thành

Đại học kiến trúc 

TPHCM
Chính quy

Kỹ sư  xây dựng (xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp)

Giám sát công tác xây dựng 

công trình dân dụng và công 

nghiệp

II

129 TAN-00162214 Phan Thanh Vũ 27/3/1995 072095011430 10/8/2021

Cục Cảnh sát 

QLHC về trật 

tự xã hội

Việt Nam
Huyện Dương 

Minh Châu

Đại học Giao 

thông Vận tải 

TPHCM

Chính quy

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông (Xây dựng 

đường bộ)

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông đường bộ
III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình giao thông đường 

bộ

III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật
III


